
1 24211715273 Phạm Thanh An K24EDT sáng
2 24211706105 Đoàn Văn Bão K24EDT sáng
3 24211715150 Võ Văn Chính K24EDT sáng
4 24211707372 Nguyễn Văn Danh K24EDT sáng
5 24211702895 Dương Thế Kiệt K24EDT sáng
6 24211702523 Nguyễn Đức Quang Minh K24EDT sáng
7 24211704638 Huỳnh Văn Rin K24EDT sáng
8 24211716573 Nguyễn Sỹ Tuấn K24EDT chiều
9 24211706093 Lê Cao Thạch K24EDT chiều

10 24211715522 Nguyễn Văn Việt K24EDT chiều
11 24211214730 Võ Hoài Vinh K24EDT chiều
12 24211715471 Nguyễn Văn Quang Vũ K24EDT chiều
13 24211702989 Trần Công Vương K24EDT chiều
14 24211702572 Nguyễn Lê Duy K24EDT chiều
15 2121158109 Dương Khoa Giang K24EDT sáng
16 23211710058 Nguyễn Đức Bình K24EDT sáng
17 2321171654 Trần Văn Phước K24EDT sáng
18 24211701574 Nguyễn Tuấn Dũng K24EDT sáng
19 24211704687 Nguyễn Văn Hảo K24EDT sáng
20 24211715848 Lê Đình Hùng K24EDT sáng
21 24211712387 Phan Ngọc Phúc K24EDT sáng
22 24211704915 Văn Cao Siêu K24EDT sáng
23 24211704347 Huỳnh Hữu Tuấn K24EDT chiều
24 2321158426 Nguyễn Nhật Huy K24EDT chiều
25 24211215600 Trần Văn Cường K24EDT chiều
26 24211715681 Nguyễn Văn Duân K24EDT chiều
27 24211715319 Nguyễn Đức Tuấn Thành K24EDT chiều
28 24211700477 Nguyễn Đức Thạnh K24EDT chiều
29 24211704680 Vương Văn Trần Vĩnh K24EDT chiều
30 24211701128 Lê Văn Dần K24EDT sáng
31 24211709117 Lê Văn Dự K24EDT sáng
32 24211716266 Võ Thành Đạt K24EDT sáng
33 24211704572 Trần Hưng Kha K24EDT sáng
34 24211710980 Ngô Văn Linh K24EDT sáng
35 24211702455 Đặng Hoàng Long K24EDT sáng
36 24211711406 Trương Văn Minh K24EDT sáng
37 24211714334 Đoàn Ngọc Tuấn K24EDT chiều
38 24211716786 Trần Văn Minh Vũ K24EDT chiều
39 24211716506 Khổng Bảo Đạt K24EDT chiều
40 24211712410 Phan Nguyễn Hữu Phước K24EDT chiều
41 24211705482 Dương Công Đức Toàn K24EDT chiều
42 24211706352 Bùi Văn Trí K24EDT chiều
43 24211705629 Lê Văn Trung K24EDT chiều
44 2321175118 Nguyễn Viết Khánh K24EDT sáng
45 2321179607 Nguyễn Văn Công Thái K24EDT sáng



46 24216609433 Nguyễn Đình Đức K24EDT sáng
47 24211708419 Nguyễn Xuân Hoàng K24EDT sáng
48 24211706209 Vũ Tuấn Long K24EDT sáng
49 2321158370 Nguyễn Văn Linh K24EDT sáng
50 24211716354 Bùi Quang Tùng K24EDT sáng
51 24211716865 Nguyễn Chí Thanh K24EDT chiều
52 24217100858 Mai Văn Tuấn K24EDT chiều
53 2321632765 Nguyễn Thanh Bình K24EDT chiều
54 24211710288 Văn Công Hậu K24EDT chiều
55 24211706353 Trần Minh Huy K24EDT chiều
56 24211716785 Lê Văn Huy K24EDT chiều
57 24211701335 Nguyễn Thanh Sơn K24EDT chiều


